
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP Chồi (Cô Liên)  

Tên giáo viên: Phó Bích Liên  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/09 đến 06/09 

Tuần 2 

Từ 09/09 đến 13/09 

Tuần 3 

Từ 16/09 đến 20/09 

Tuần 4 

Từ 23/09 đến 27/09 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

1. Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở, quan tâm đến sức khỏe của trẻ. 

- Trò chuyện với phụ huynh về tình hình của trẻ trước khi đến lớp để nắm được thông 

tin các đặc điểm về tính cách, sức khỏe của trẻ. Ghi chép tỉ mỉ những thông tin quan 

trọng của trẻ trong sổ nhật ký. 

- Nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống khi đến 

lớp và khi đi về. 

- Tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm, góc chơi, chơi cá nhân. Nhắc nhở trẻ chơi xong phải 

cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, vệ sinh góc chơi của mình gọn gàng, sạch sẽ. 

* Giáo dục lễ giáo: 

- Giáo dục trẻ biết chào hỏi lễ phép người lớn, chào hỏi thân mật và cư xử đúng mực 

với bạn bè. 

- Sử dụng các từ: “ Cảm ơn “. “Xin lỗi”, Xin phép”, “Thưa”, “Dạ”, “Vâng”…phù hợp 

với tình huống. Biết cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép. 

- Trẻ đoàn kết với bạn bè, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, cất gọn gàng đồ dùng đồ chơi 

sau khi chơi.  

2. Thể dục sáng: 

* Thứ Hai đầu tuần: Chào cờ 

- Cô hướng dẫn trẻ đứng tư thế nghiêm, tay phải đặt lên ngực trái thể hiện tình yêu đất 

nước, hát bài hát Quốc ca. 

- Dân vũ: Việt Nam ơi!, Em yêu Tổ quốc Việt Nam. 

* Bài thể dục sáng. 

- Khởi động: Tập theo dù thể dục, làm các động tác vận động nhẹ nhàng theo giai điệu 

nhạc. 

- Trọng động: Tập các động tác: Hô hấp, tay, Bụng, chân, bật (tập theo từng tuần). 

MT7 



* Tuần 1+ 3: 

- Hô hấp: Thổi bóng. 

- Tay: Hai tay đưa ngang, gập khuỷu tay, ngón tay chạm vai. 

- Chân: 2 tay dang ngang - chân kiễng, đưa ra trước - chân khuỵu gối. 

- Bụng: Đứng nghiêng người sang hai bên, 2 tay chống hông. 

- Bật: Bật tách chân, khép chân. 

- Hồi tĩnh: Hít thở nhẹ nhàng. 

* Tuần 2 +4: 

- Hô hấp: Gà gáy. 

- Tay: Hai tay thay nhau đưa trước lên cao. 

- Chân: Bước một chân ra phía trước khuỵu gối. 

- Bụng: Đứng cúi người về trước. 

- Bật: Bật luân phiên chân trước, chân sau. 

- Hồi tĩnh: Hít thở nhẹ nhàng. 

* Vận động: Dân vũ rửa tay. (MT7)  

Trò chuyện 

* Chào năm học mới 

- Tên trường con đang học. 

- Tên lớp con đang học. 

- Trò chuyện về ngày khai giảng năm học mới. 

- Các thành viên trong lớp. 

- Tên cô giáo. 

- Tên các bạn trong lớp. 

- Chia sẻ về nội quy của lớp và những bạn trong lớp, môi trường lớp học. 

- Chia sẻ về sự khác biệt giữa học sinh lớp mẫu giáo lớn và những học sinh khác trong 

trường. 

- Chia sẻ về những hiểu biết về các góc trong lớp. 

- Cô và trẻ cùng chào ngày mới bằng bài hát: "Hân hoan em đến trường, Vui đến 

trường''. (MT43)  
 

MT43 



* Ánh sáng đêm rằm 

1. Tên gọi, ý nghĩa, thời gian. 

- Vì sao lại gọi là Tết Trung thu? Ngoài tên gọi là Tết Trung thu còn có tên nào khác? 

Ý nghĩa của những tên gọi đó? 

- Tết Trung thu vào ngày nào? Con có thể tìm ngày đó trên lịch không? 

2. Các hoạt động chuẩn bị cho ngày Tết Trung thu. 

- Những ngày Tết Trung thu đến gần con thấy đường phố thế nào? Mọi người thường 

chuẩn bị gì cho ngày Tết Trung thu? Con được đi mua những đồ gì để chuẩn bị cho 

ngày Tết Trung thu? Con mua bánh ở đâu? Những đồ trang trí ở đâu? 

- Con đã được trải nghiệm làm bánh chưa? Con được làm loại bánh gì, với ai? Tết 

Trung thu năm nay con dự định sẽ làm gì? 

3. Các loại bánh Trung thu. 

- Con biết tên những loại bánh gì? Con đã được ăn những loại bánh nào? Con cảm thấy 

như thế nào? Nhân bánh làm bằng gì? 

- Con đã được nhìn thấy các cửa hàng bánh bày bán ở những phố nào? Con có thể kể 

tên các nhãn hàng bánh Trung thu mà con biết không? Màu sắc đặc trưng của các nhãn 

hàng đó. 

4. Các loại đồ chơi Trung thu. 

- Tên các loại đồ chơi. Các loại đồ chơi truyền thống. Các loại đồ chơi hiện đại. 

- Những lưu ý khi chơi các loại đồ chơi, đặc biệt là các loại đồ chơi có sử dụng pin, sạc 

điện, các đồ chơi bằng nhựa. 

5. Các hoạt động diễn ra trong ngày Trung thu. 

- Con biết những hoạt động gì? Con có thích xem múa lân không? 

- Con đã được trải nghiệm bày mâm ngũ quả chưa? Con có muốn tự mình làm đồ dùng 

trang trí cho lớp học, ngôi nhà của mình khi Trung thu đến không? Con đi rước đèn/ 

ngắm trăng cùng ai? Con cảm thấy như thế nào? Những bài hát về trung thu mà các 

bạn nhỏ thường biểu diễn?  
 

* Những đôi mắt lạ kì 

1. Vai trò, chức năng của mắt đối với con người và động vật. 



- Mắt còn được gọi là gì? Số lượng? Khi nhìn vào mắt con thấy gì? 

2. Vị trí, cấu tạo, đặc điểm của mắt người và 1 số loài động vật, côn trùng, bò sát… 

- Mắt ở vị trí nào của cơ thể? 

- Lông mi có tác dụng gì với mắt? Màu mắt. Nước mắt có vị gì? 

- Tại sao em bé mới sinh khóc không có nước mắt? Vì sao khi nhìn ánh sáng chói? 

3. Cách hoạt động của mắt. 

- Vì sao phải chớp mắt? Có thể đếm số lần chớp mắt không? Nếu không chớp mắt thì 

sẽ như thế nào? 

- Khi bị bụi mắt sẽ như thế nào? Tại sao nhiều khi cảm thấy mắt bị mỏi? 

4. Một số bệnh thường gặp về mắt. 

- Tên các loại bệnh về mắt? Khi bị đau mắt con thấy như thế nào? 

- Cần làm gì để khỏi bệnh? Con đã gặp những người khiếm thị bao giờ chưa? Con nhìn 

thấy ở đâu? Theo con những người khiếm thị gặp khó khăn gì trong cuộc sống? 

5. Cách chăm sóc, bảo vệ, giữ gìn đôi mắt. 

- Hàng ngày con làm gì sau khi ngủ dậy? Đã bao giờ con thấy mắt mình mỏi 

không?Khi xem tivi/ điện thoại nhiều con thấy như thế nào? 

- Hạn chế tiếp xúc với các thiết bị điện tử. Các bài tập cho đôi mắt. Nếu mắt có dấu 

hiệu mỏi, nhìn không rõ, con sẽ làm gì?  

Hoạt động học 

T2 

Nghỉ Lễ Quốc khánh  Khám phá 

Khám phá đồ chơi 

Trung thu  

Khám phá 

Khám phá mâm cỗ 

trung thu  

Khám phá 

Khám phá: Mắt bé 

trông như thế nào?  

MT48, 

MT10 

T3 

Nghỉ Lễ Quốc khánh  Làm quen với toán 

Luyện đếm trong 

phạm vi 0-5  

Làm quen với toán 

Nhận biết phía trên - 

phía dưới của bạn 

khác  
 

Steam 

Làm quen với toán 

Nhận biết phía trước 

– phía sau của bạn 

khác  



Cooking: Bé làm 

bánh dẻo (MT10)  

T4 

Chuẩn bị cho Lễ 

Khai giảng  

Văn học 

Thơ: Trung thu đến  
 

Steam 

Những chiếc đầu lân 

đáng yêu  

Văn học 

Thơ: Bé hỏi Cuội  

Văn học 

Truyện: Đôi mắt nói 

điều gì?  
 

Steam 

Tạo hình khám phá: 

Làm kính mô phỏng 

mắt của các con vật 

và trải nghiệm  

T5 

Lễ Khai giảng  Âm nhạc 

Nghe hát: Vầng trăng 

cổ tích 

- Trò chơi: Hóa đá 

(nhảy theo nhạc)  

Âm nhạc 

Vận động: Thằng 

cuội 

- Trò chơi: Nghe giai 

điệu đoán tên bài hát  

Âm nhạc 

- Dạy hát: Rửa mặt 

như mèo 

- Trò chơi: Bắt chước 

tiếng kêu của các con 

vật  

T6 

Hoạt động khác 

Làm quen với nội 

quy lớp học (MT48)  

Thể dục 

- Tập đội hình vòng 

tròn của bài tập khởi 

động 

- Trò chơi vận động: 

Kéo co  

Thể dục 

- Tập đội hình của 

bài tập phát triển 

chung và chuyển 

sang đội vận động cơ 

bản. 

- Trò chơi: Chi chi 

chành chành.  

Thể dục 

- Vận động cơ bản: 

Đi bước lùi liên tiếp 

khoảng 3m. 

- Trò chơi vận động: 

Tìm đúng số nhà  



Hoạt động ngoài 

trời 

1. Hoạt động có chủ đích:  

* Chào năm học mới 

- Trò chuyện về đồ chơi trong sân trường. 

- Tham quan phòng bảo vệ, tham quan thư viện, tham quan phòng bếp, phòng nghệ 

thuật. 

- Vẽ phấn theo ý thích, đồ chơi trong sân trường, vẽ những chiếc kính.  

- Dạo chơi vườn trường. 

- Viết phấn: Những con số bé biết. 

* Ánh trăng đêm rằm 

- Ôn thơ: Trung thu đến, Bé hỏi Cuội. 

- Ôn vận động: Thằng Cuội. 

- Hát: Chiếc đèn ông sao, Rước đèn tháng tám. 

- Trang trí lớp đón tết trung thu. 

* Những đôi mắt lạ kì 

- Ôn truyện: Đôi mắt nói điều gì?  

- Trò chuyện về chức năng của đôi mắt. 

- Cách chăm sóc, bảo vệ đôi mắt. 

- Cách chăm sóc mắt khi có bệnh. 

- Các bệnh về mắt. 

2. Trò chơi vận động: 

- Kéo co, Chạy tiếp sức (Giao lưu với lớp trong khối). 

- Cáo và thỏ. 

- Gieo hạt. 

- Chuyền bóng. 

- Ba người hai chân.  

- Cáo và thỏ.  

- Trời nắng, trời mưa. 

- Cắp cua. 

- Lộn cầu vồng. (MT47)  

MT47 



Hoạt động chơi góc 

* Chào năm học mới 

- Làm quen, ghi nhớ, nhận biết vị trí bày các góc. 

1. Góc phân vai: 

- Gia đình: Bố mẹ dẫn con đi mua sắm, chuẩn bị cho con đến trường, trò chuyện với 

con về ngày đi học của con, đón con đi học về. 

- Nấu ăn: Các bác cấp dưỡng nấu nướng các món ở trường mầm non, cửa hàng ăn 

uống. 

- Bán hàng: Siêu thị, cửa hàng tạp hoá bán các đồ dùng, quần áo, mũ dép, bóng, cờ, 

hoa chuẩn bị khai giảng. 

2. Góc tự phục vụ: 

- Trẻ biết sắp xếp quần áo gọn gàng vào ba lo. 

- Trẻ học cách cài khuy áo. 

3. Góc xây dựng: 

- Xây dựng trường mầm non của bé. Xây dựng vườn trường. Xây dựng khu vui chơi 

của bé. 

4. Góc nghệ thuật: 

- Tạo hình: Vẽ tranh về các bạn, chân dung cô giáo, đồ chơi, nặn, xé dán đồ chơi ngoài 

trời. 

- Âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài về trường mầm non, cô giáo, vui đến trường, sử dụng 

các loại nhạc cụ. 

5. Góc học tập: 

- Toán: Ôn các số đã học, in số, vẽ nhóm có số lượng trong phạm vi 5, tạo nhóm có số 

lượng tương ứng. 

- Khám phá: 

+ Tìm hiểu về các góc chơi trong trường, trong lớp. Nội quy các góc chơi. 

+ Làm Sơ đồ lớp. 

+ Tìm hiểu về tên và sở thích của các bạn cùng tổ, các bạn trong lớp. 

+ Vẽ sơ đồ trường của bé, sơ đồ lớp bé. 

+ Tìm hiểu, phân biệt các loại đồ chơi với đồ dùng, đồ chơi ngoài trời với đồ chơi 

trong lớp, phân nhóm đồ dùng đồ chơi theo công dụng, chất liệu. 

 



- Văn học: Xem tranh truyện chữ to, xem tranh ảnh, sách về các hoạt động ở trường 

mầm non, một ngày của bé ở trường; bé đón năm học mới... Kể chuyện sáng tạo. 

6. Góc thiên nhiên: Làm quen với các dụng cụ, cách chăm sóc cây.  
 

* Ánh trăng đêm rằm: 

1. Góc học tập 

- Đếm các loại quả. 

- Đong nguyên vật liệu làm bánh trung thu 

2. Góc khám phá 

- Tìm hiểu mâm ngũ quả, ý nghĩa các loại quả. 

- Khám phá về ngày Tết Trung thu. 

- Tìm hiểu quy trình làm bánh trung thu. 

- Ghi chép lại các thông tin. 

3. Góc sách 

- Đọc sách, truyện, xem video, phim tài liệu… về ngày Tết Trung thu. 

- Làm sách chủ đề Chiếc đèn trung thu. 

4. Góc tạo hình 

- Làm đèn trung thu. 

- Trang trí các loại củ quả hình con vật. 

- Tạo hình khuôn bánh từ lon bia. 

- Làm dây xúc xích trang trí lớp.  
 

* Những đôi mắt kỳ lạ 

1. Góc học tập 

- Lập bảng sưu tầm/ bảng phân loại mắt của động vật: mắt đơn, mắt kép (mắt đa hợp); 

món ăn có lợi cho mắt; các dung cụ/ đồ dung hỗ trợ mắt,…  

- Tập viết, chép tên các loài động vật , loại mắt của chúng, đặc điểm của mắt; món ăn 

có lợi cho mắt; các dung cụ/ đồ dung hỗ trợ mắt,…  

- Lập biểu đồ so sánh số lượng các loài vật mắt đơn, mắt kép 

2. Góc khám phá 



- Khám phá mắt 1 số loài động vật, mắt người qua ảnh internet, video, vật thật, tiêu bản 

(nếu có) 

- Thực hiện 1 số thử nghiệm về mắt: bịt mắt di chuyển/ bịt mắt nếm đồ ăn…; Thử 

nghiệm nếu chiếu đèn vào mắt 1 số loài vật thì chuyện gì xảy ra? 

- Khám phá về mắt của bé. 

- So sánh sự giống và khác nhau của mắt người và mắt 1 số loài động vật. 

- Ghi chép lại các thông tin. 

3. Góc sách 

- Làm sách Atlat về mắt các loài động vật; đặc điểm của mắt người; cách hoạt động của 

mắt,… 

- Đọc sách, truyện, xem video, phim tài liệu… về mắt các loài động vật, mắt người. 

4. Góc tạo hình 

- Vẽ/ xé dán mắt các con vật; Làm tranh, mô hình các con vật thể hiện rõ đôi mắt. 

- Làm mặt nạ dạng đôi mắt. 

- Gấp giấy, đắp, nặn… tái hiện mô hình mắt các con vật từ nhiều nguyên vật liệu: đất 

sét, bột mì trắng, kim sa, kim tuyến, tô màu,... 

- Làm tranh chân dung “Nếu tớ có mắt của loài vật”? 

- Vẽ tranh theo cách nhìn của các con vật: tranh chỉ có màu xanh nước lá cây, tranh có 

cảnh vòng tròn 360 độ, tranh chỉ có màu tím,...  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

1. Hoạt động ăn: 

- Trẻ có thói quen ăn uống hợp lý, tự xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi. 

- Rèn trẻ kỹ năng chuẩn bị bàn ăn, lấy cơm, canh, đồ ăn theo nhu cầu. 

- Trẻ nhận biết được tên món ăn và các nhóm thực phẩm cẩn thiết cho cơ thể. 

- Biết mời cô, mời bạn ăn. 

- Sau ăn biết cất bát, thìa, khay đúng nơi quy định. 

- Rèn thói quen súc miệng bằng nước muối, lau miệng sạch sẽ sau khi ăn. 

- Động viên trẻ ăn ngon miệng hết xuất, ăn đa dạng các món ăn khác nhau. 

- Phối hợp với CMHS để bổ sung các loại thực phẩm tốt cho bé. 

2. Hoạt động vệ sinh: 

- Rèn thói quen rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình. 
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- Rèn thói quen súc miệng nước muối sau khi ăn. 

- Rèn thói quen đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

- Kiểm tra vệ sinh các khu vực để đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường. 

- Rà soát các chậu cây, nắp thùng, lốp xe ở các góc chơi, góc sáng tạo có nước loại bỏ 

nước cho khô ráo tránh muỗi. Phát quang các cây cỏ, lá úa, vệ sinh các bồn cây cảnh 

toàn trường đảm bảo xanh sạch đẹp và vệ sinh toàn trường. 

- Tiếp tục tuyên truyền dịch bệnh trên bảng thông tin tuyên truyền và góc tuyên truyền 

tại các lớp.  

- Tổ chức cân trẻ SDD, béo phì tháng, theo dõi chế độ ăn của trẻ để phối hợp với phụ 

huynh giúp trẻ đạt kênh bình thường. 

3. Hoạt động ngủ: 

- Rèn trẻ lấy và cất giường, chăn, chiếu, gối đúng nơi quy định. 

- Nằm ngủ đúng tư thế. 

- Mắc màn đảm bảo an toàn, phòng chốt muỗi và côn trùng. 

- Nghe nhạc không lời 

- Nghe nhạc Vườn tâm hồn. (MT13)  

Hoạt động chiều 

1. Hướng dẫn trò chơi vận động:  

- Trò chơi: Bịt mắt bắt dê. 

* Cách chơi: 

- Chọn khoảng sân rộng, bằng phẳng, sạch sẽ,thoáng mát.Lấy một chiếc khăn nhỏ, 

không nhìn qua được.Người chơi đứng xung quanh thành hàng rào(rộng khoảng từ 5 -

7m) cùng vỗ tay cho các bạn chơi. 

- Chọn 2 người vào chơi. Một người làm dê, một người đi bắt dê. Cả 2 đều bịt mắt. 

- Giáo viên hướng dẫn đưa 2 bạn vào giữa vòng, đứng quay lưng vào nhau, cách một 

cánh tay. Quy định ai là người làm dê và ai là người đi tìm..Dê phải vừa đi vừa kêu, 

người đi tìm dê phải chú ý tiếng dê kêu để mà đuổi bắt. 

- Cuộc chơi bắt đầu, dê kêu, người đi bắt, các bạn xung quanh hò reo.Nếu bắt được dê 

thì thắng cuộc, chọn 2 bạn khác vào chơi lại từ đầu. 

* Luật chơi: 

- Bịt mắt kín, không được ti hí. 
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- Dừng lại, dê sẽ kêu "Be, be". 

- Các bạn xung quanh không được mách cho bạn dê hoặc người đi tìm. 

- Không được chui khỏi hàng rào. 

- Nếu sau một thời gian nào đó mà không bắt được dê thì coi như bên dê thắng, hai 

người khác vào chơi. 

2. Rèn kỹ năng tự phục vụ:  

- Cách cất ba lo. 

- Cách đóng mở cửa. 

- Cách bê ghế. 

- Cách xếp ghế gọn gàng. 

- Cách xếp hàng. 

- Ôn quy trình rửa tay, lau mặt. 

3. Các hoạt động khác: 

- Làm quen một số nội quy của lớp. 

- Làm quen với các thành viên trong lớp, chia sẻ các thông tin về bản thân. 

- Đọc truyện/ thơ tiềm thức. 

- Làm bài tập tư duy. 

- Bày mâm ngũ quả đón trung thu. 

- Trang trí lớp đón ngày Khai giảng năm học mới, đón Tết trung thu. 

- Làm tranh thơ: Tết trung thu. 

- Làm đồ chơi trung thu. 

- Dọn vệ sinh góc chơi cùng cô và các bạn. 

- Trang trí, cắt dán các số bé biết. 

* Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan. (MT46)  

Chủ đề - Sự kiện  Chào năm học mới  
Dự án: Ánh trăng đêm 

rằm  

Dự án: Ánh trăng đêm 

rằm  
Những đôi mắt kì lạ   

 



 


